
 

 

 

Phụ lục I 

GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH VÀ HỘI CHẨN 

 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2024  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai) 
   Đơn vị: đồng 

STT Danh mục dịch vụ 
Mức 

giá 

I Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do Quỹ BHYT thanh toán   

1 Giá khám bệnh   

  Bệnh viện hạng I (Bệnh viện đa khoa tỉnh) 50.600 

  Bệnh viện hạng II (1) 45.000 

  
Phòng khám đa khoa khu vực (2) và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

(Phòng khám đa khoa). 
36.500 

  Trạm y tế xã (3) 36.500 

2 

Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với 

trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, 

chữa bệnh) 

  

  
Bệnh viện hạng I (Bệnh viện đa khoa tỉnh), Bệnh viện hạng II (1) và Phòng 

khám đa khoa khu vực (2) 
200.000 

II 
Danh mục dịch vụ không thuộc Quỹ BHYT thanh toán nhưng không 

phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu 
  

1 
Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa  

(không kể xét nghiệm, X-quang) 
  

  Bệnh viện hạng I (Bệnh viện đa khoa tỉnh) và Bệnh viện hạng II (1) 160.000 

2 
Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ 

(không kể xét nghiệm, X-quang) 
  

  
Bệnh viện hạng I (Bệnh viện đa khoa tỉnh), Bệnh viện hạng II (1) và Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (Phòng khám đa khoa) 
160.000 

3 
Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động 

 (không kể xét nghiệm, X-quang) 
  

  Bệnh viện hạng I (Bệnh viện đa khoa tỉnh) và Bệnh viện hạng II (1) 450.000 

(1) gồm: Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Nội tiết, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện 

Phục hồi chức năng, Bệnh viện đa khoa Thành phố, Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Thắng, 

Bệnh viện đa khoa huyện Bát Xát, Bệnh viện đa khoa thị xã Sa Pa, Bệnh viện đa khoa 

huyện Bảo Yên, Bệnh viện đa khoa huyện Văn Bàn, Bệnh viện đa khoa huyện Mường 

Khương, Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Hà, Bệnh viện đa khoa huyện Si Ma Cai. 

(2) gồm: Phòng khám đa khoa khu vực Pom Hán, Mường Hum, Trịnh Tường, Bản Khoang, 

Thanh Phú, Tằng Loỏng, Phong Hải, Bảo Hà, Nghĩa Đô, Võ Lao, Minh Lương, Bản Lầu, 

Pha Long, Cao Sơn, Lùng Phình, Bảo Nhai, Cán Cấu, Sín Chéng. 

(3) gồm 133 trạm y tế thuộc các huyện, thị xã, thành phố: Bảo Yên, Bảo Thắng, Bát Xát, 

Bắc Hà, Văn Bàn, Mường Khương, Si Ma Cai, Sa Pa, Lào Cai. 
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